	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
​​
	

	Số: 294/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 01 tháng 9 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012

tỉnh Tuyên Quang bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;
Căn cứ Quyết định số 2816/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác;

Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Thông báo kết luận số 26/TB-UBND ngày 16/4/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về thực hiện kế hoạch vốn Đề án Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên năm 2010;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 134/TTr-SKH ngày 19/8/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 tỉnh Tuyên Quang bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 tỉnh Tuyên Quang bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, với nội dung như sau:
1. Kế hoạch thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt tại Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 18/9/2008.
1.1. Quy mô đầu tư xây dựng 

+ Phòng học cho học sinh: 2.841 phòng học.

+ Nhà công vụ cho giáo viên: 1.157 gian.

1.2. Tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng: 1.013.808 triệu đồng.

+ Xây dựng phòng học: 763.037 triệu đồng.

+ Xây dựng nhà công vụ giáo viên: 224.874 triệu đồng.

+ Chi phí lập thiết kế, dự toán mẫu nhà lớp học và nhà công vụ giáo viên: 600 triệu đồng.

1.3. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách trung ương: 919.301 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh:               94.507 triệu đồng.

2. Duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

2.1. Quy mô đầu tư xây dựng

+ Phòng học cho học sinh: 1.214 phòng học.

+ Nhà công vụ cho giáo viên: 1.018 gian.

2.2. Vốn đầu tư xây dựng: 468.974 triệu đồng.

+ Xây dựng phòng học: 347.496 triệu đồng.

+ Xây dựng nhà công vụ giáo viên: 120.878 triệu đồng.

+ Chi phí lập thiết kế, dự toán mẫu nhà lớp học và nhà công vụ giáo viên: 600 triệu đồng.

2.3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn trái phiếu Chính phủ.

3. Phân kỳ đầu tư
3.1. Vốn trái phiếu Chính phủ đã được Thông báo từ năm 2008 đến năm 2010: 309.024 triệu đồng. Phân bổ vốn để đầu tư xây dựng nhà lớp học và nhà công vụ cho giáo viên năm 2008-2010: 309.024 triệu đồng, bao gồm:

- Nhà lớp học:

+ Số phòng: 838 phòng.

+ Vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ: 188.146 triệu đồng.

- Nhà công vụ cho giáo viên:

+ Số gian: 1.018 gian.

+ Vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ: 120.878 triệu đồng.

- Thiết kế mẫu: 600 triệu đồng.

3.2. Vốn trái phiếu Chính phủ còn lại: 159.950 triệu đồng.

- Đầu tư xây dựng phòng học: 366 phòng.

- Vốn trái phiếu Chính phủ: 159.950 triệu đồng.

(Chi tiết có biểu phụ lục số 2, 2A, 3, 3A kèm theo)

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán vốn trái phiếu Chính phủ, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng công trình và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước Tuyên Quang, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành ./.
	Nơi nhận:
                                  
            
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Tài chính; Bộ KH&ĐT;        (Báo cáo) 
- Bộ Xây dựng;

- Thường trực Tỉnh uỷ;      


- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch và các Phó CT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (thi hành);

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;

- Chuyên viên XD,TH,TC,GD;

- Lưu VT;     (Th- 32)
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Vũ Thị Bích Việt



Biểu số 2A
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÒNG HỌC 
THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008-2012

(Kèm theo Quyết định số: 294/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh)

	STT
	TÊN TRƯỜNG
	Tổng số phòng cần đầu tư xây dựng
	Tổng số phòng xây dựng (P)
	Tổng kinh phí đầu tư xây dựng (Tr.đ)
	Phân bổ theo từng năm kế hoạch
	GHI CHÚ

	
	
	Nhà  01 tầng
	Nhà 02 tầng
	
	
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011 - 2012
	

	
	
	
	
	
	
	Số phòng xây dựng (P)
	Vốn trái phiếu Chính phủ phân bổ năm 2008 (Tr.đ)
	KP còn thiếu chuyển sang năm 2009 (Tr.đ)
	Số phòng xây dựng (P)
	Vốn trái phiếu Chính phủ (Tr.đ)
	NSĐP (tỉnh) theo cơ cấu phân bổ (Tr.đ)
	Số phòng xây dựng (P)
	Vốn trái phiếu Chính phủ (Tr.đ)
	NSĐP (tỉnh) theo cơ cấu phân bổ (Tr.đ)
	Số phòng xây dựng (P)
	Vốn trái phiếu Chính phủ (Tr.đ)
	NSĐP (tỉnh) theo cơ cấu phân bổ (Tr.đ)
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	TỔNG SỐ
	704
	500
	1,214
	363,064
	131
	21,753
	18,211
	430
	50,957
	
	277
	115,436
	
	376
	159,950
	
	

	I
	HUYỆN NA HANG
	83
	40
	123
	38,536
	26
	4,946
	3,869
	9
	2,791
	-
	24
	13,448
	-
	64
	21,627
	
	

	1
	Mầm Non
	65
	-
	65
	24,082
	18
	2,971
	2,971
	9
	2,791
	-
	24
	13,270
	-
	14
	5,086
	
	

	2
	Tiểu Học
	8
	24
	32
	5,620
	8
	1,975
	898
	-
	-
	-
	-
	178
	-
	24
	4,062
	
	

	3
	Trường THCS
	10
	16
	26
	8,834
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26
	8,834
	
	

	II
	HUYỆN CHIÊM HOÁ
	250
	46
	296
	80,114
	36
	5,725
	5,725
	95
	13,268
	-
	40
	20,911
	-
	125
	35,128
	-
	

	1
	Mầm Non
	74
	-
	74
	28,438
	36
	5,725
	5,725
	14
	6,012
	-
	11
	8,052
	-
	13
	6,669
	-
	

	2
	Tiểu Học
	174
	18
	192
	42,356
	-
	-
	-
	73
	6,656
	-
	17
	8,736
	-
	102
	24,254
	-
	

	3
	Trường THCS
	2
	28
	30
	9,320
	-
	-
	-
	8
	600
	-
	12
	4,122
	-
	10
	4,205
	-
	

	III
	HUYỆN HÀM YÊN
	93
	62
	155
	42,447
	31
	3,892
	2,935
	62
	8,391
	-
	48
	15,856
	-
	14
	10,792
	-
	

	1
	Mầm Non
	42
	-
	42
	16,178
	31
	3,892
	2,935
	7
	4,061
	-
	4
	4,272
	-
	-
	2,482
	-
	

	2
	Tiểu Học
	35
	47
	82
	18,474
	-
	-
	-
	46
	3,613
	-
	22
	6,511
	-
	14
	7,004
	-
	

	3
	Trường THCS
	16
	15
	31
	7,795
	-
	-
	-
	9
	717
	-
	22
	5,073
	-
	-
	1,305
	-
	

	IV
	HUYỆN YÊN SƠN
	126
	110
	236
	70,416
	31
	5,725
	5,682
	95
	9,130
	-
	62
	23,050
	-
	48
	32,906
	-
	

	1
	Mầm Non
	49
	-
	49
	20,944
	31
	5,725
	5,682
	18
	2,663
	-
	-
	7,661
	-
	-
	4,768
	-
	

	2
	Tiểu Học
	72
	32
	104
	22,657
	-
	-
	-
	72
	6,067
	-
	22
	7,453
	-
	10
	9,405
	-
	

	3
	Trường THCS
	5
	78
	83
	26,814
	-
	-
	-
	5
	400
	-
	40
	7,936
	-
	38
	18,734
	-
	

	V
	SƠN DƯƠNG
	133
	80
	213
	62,344
	-
	-
	-
	66
	7,299
	-
	89
	18,949
	-
	58
	33,211
	-
	

	1
	Mầm Non
	27
	-
	27
	10,885
	-
	-
	-
	10
	1,416
	-
	17
	4,798
	-
	-
	4,244
	-
	

	2
	Tiểu Học
	57
	48
	105
	29,716
	-
	-
	-
	44
	4,751
	-
	35
	8,325
	-
	26
	14,844
	-
	

	3
	Trường THCS
	49
	-
	49
	12,542
	-
	-
	-
	12
	1,132
	-
	37
	5,826
	-
	-
	5,123
	-
	

	4
	Trường THPT
	-
	32
	32
	9,201
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32
	9,000
	-
	

	VI
	TP TUYÊN QUANG
	15
	68
	83
	37,988
	7
	865
	-
	45
	5,000
	-
	-
	9,874
	-
	31
	14,876
	-
	

	1
	Mầm Non
	15
	25
	40
	19,153
	7
	865
	-
	33
	3,531
	-
	-
	8,274
	-
	-
	3,708
	-
	

	2
	Tiểu Học
	-
	11
	11
	4,762
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	-
	1,600
	-
	5
	3,162
	-
	

	3
	Trường THCS
	-
	16
	16
	9,867
	-
	-
	-
	6
	1,469
	-
	-
	-
	-
	10
	3,800
	-
	

	4
	Trường THPT
	-
	16
	16
	4,206
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	4,206
	
	

	VII
	SỞ GIÁO DỤC & ĐT
	4
	94
	108
	31,220
	-
	600
	-
	58
	5,078
	-
	14
	13,348
	-
	36
	11,410
	
	


Biểu số 3A
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XÂY DỰNG NHÀ Ở CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008-2012
(Kèm theo Quyết định số: 294/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh)

	STT
	TÊN TRƯỜNG
	Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2008 - 2012

	
	
	Kế hoạch đầu tư xây dựng
	Chia theo các năm

	
	
	Số gian
	Tổng kinh phí (Tr.đ)
	Năm 2008
	
	

	
	
	
	
	Số gian
	Tổng Kinh phí (Tr.đ)
	Vốn TPCP phân bổ năm 2008 (Tr.đ)
	Số KP còn thiếu chuyển sang năm 2009 (Tr.đ)
	Số gian
	Kinh phí (Tr.đ)
	Trong đó
	Số gian
	Kinh phí (Tr.đ)
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	
	
	NSTW
	NSĐP

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	TỔNG SỐ
	1,018
	126,523
	848
	113,176
	70,947
	43,278
	152
	29,882
	29,882
	-
	18
	20,048
	20,049
	-

	I
	HUYỆN NA HANG
	306
	31,286
	266
	33,608
	15,329
	15,710
	30
	10,748
	10,748
	
	10
	5,209
	5,209
	

	
	Mầm Non
	35
	4,197
	23
	2,948
	1,493
	1,060
	8
	1,111
	1,111
	
	4
	1,593
	1,593
	

	
	Tiểu Học
	132
	14,621
	132
	17,368
	8,425
	8,943
	
	4,486
	4,486
	
	
	1,710
	1,710
	

	
	Trường THCS
	139
	12,468
	111
	13,292
	5,411
	5,707
	22
	5,151
	5,151
	
	6
	1,906
	1,906
	

	II
	HUYỆN CHIÊM HOÁ
	117
	18,491
	117
	18,491
	12,200
	12,200
	-
	3,232
	3,232
	-
	-
	1,460
	1,460
	-

	
	Mầm Non
	20
	3,263
	20
	3,263
	2,300
	2,300
	-
	396
	396
	-
	-
	273
	273
	-

	
	Tiểu Học
	44
	7,162
	44
	7,162
	4,400
	4,400
	-
	1,573
	1,573
	-
	-
	599
	599
	-

	
	Trường THCS
	53
	8,065
	53
	8,065
	5,500
	5,500
	-
	1,263
	1,263
	-
	-
	588
	588
	-

	III
	HUYỆN HÀM YÊN
	132
	17,484
	126
	9,808
	9,808
	-
	6
	2,109
	2,109
	-
	-
	1,847
	1,847
	

	
	Mầm Non
	14
	1,981
	14
	1,201
	1,201
	
	
	183
	183
	
	
	197
	197
	

	
	Tiểu Học
	53
	6,772
	47
	3,240
	3,240
	-
	6
	1,346
	1,346
	
	
	721
	721
	

	
	Trường THCS
	65
	8,731
	65
	5,367
	5,367
	
	
	580
	580
	
	
	929
	929
	

	IV
	HUYỆN YÊN SƠN
	125
	14,060
	29
	4,665
	2,775
	-
	96
	5,170
	5,170
	-
	-
	6,115
	6,115
	-

	
	Mầm Non
	35
	3,898
	4
	573
	240
	-
	31
	1,708
	1,708
	-
	-
	1,950
	1,950
	-

	
	Tiểu Học
	52
	5,840
	14
	2,380
	1,448
	-
	38
	1,882
	1,882
	-
	-
	2,510
	2,510
	-

	
	Trường THCS
	38
	4,322
	11
	1,712
	1,087
	-
	27
	1,580
	1,580
	-
	-
	1,655
	1,655
	-

	V
	HUYỆN SƠN DƯƠNG
	184
	23,668
	184
	28,268
	18,100
	10,168
	-
	4,701
	4,701
	-
	-
	867
	867
	-

	
	Mầm Non
	23
	3,063
	23
	3649
	2300
	1349
	
	714
	714
	
	
	49
	49
	

	
	Tiểu Học
	57
	7,295
	57
	9258
	5600
	3658
	
	1317
	1317
	
	
	378
	378
	

	
	Trường THCS
	104
	13,310
	104
	15361
	10200
	5161
	
	2670
	2670
	
	
	440
	440
	

	VI
	TP TUYÊN QUANG
	8
	1,135
	8
	1,364
	1,135
	229
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm Non
	4
	554
	4
	663
	554
	109
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiểu Học
	4
	581
	4
	701
	581
	120
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
	146
	20,399
	118
	16,972
	11,600
	4,971
	20
	3,922
	3,922
	
	8
	4,550
	4,550
	


Biểu số 2

KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÒNG HỌC 
THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008-2012

(Kèm theo Quyết định số: 294/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	TÊN TRƯỜNG
	Tổng số phòng cần đầu tư xây dựng
	Tổng số phòng xây dựng (P)
	Tổng kinh phí đầu tư xây dựng (Tr.đ)
	Phân bổ theo từng năm kế hoạch
	GHI CHÚ

	
	
	Nhà  01 tầng
	Nhà 02 tầng
	
	
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011 - 2012
	

	
	
	
	
	
	
	Số phòng xây dựng (P)
	Vốn trái phiếu Chính phủ phân bổ năm 2008 (Tr.đ)
	KP còn thiếu chuyển sang năm 2009 (Tr.đ)
	Số phòng xây dựng (P)
	Vốn trái phiếu Chính phủ (Tr.đ)
	NSĐP (tỉnh) theo cơ cấu phân bổ (Tr.đ)
	Số phòng xây dựng (P)
	Vốn trái phiếu Chính phủ (Tr.đ)
	NSĐP (tỉnh) theo cơ cấu phân bổ (Tr.đ)
	Số phòng xây dựng (P)
	Vốn trái phiếu Chính phủ (Tr.đ)
	NSĐP (tỉnh) theo cơ cấu phân bổ (Tr.đ)
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	TỔNG SỐ
	704
	500
	1,214
	363,064
	131
	21,753
	18,211
	430
	50,957
	
	277
	115,436
	
	376
	159,950
	
	

	I
	HUYỆN NA HANG
	83
	40
	123
	38,536
	26
	4,946
	3,869
	9
	2,791
	-
	24
	13,448
	-
	64
	21,627
	
	

	
	Mầm Non
	65
	-
	65
	24,082
	18
	2,971
	2,971
	9
	2,791
	-
	24
	13,270
	-
	14
	5,086
	
	

	1
	Thanh Tương
	5
	
	5
	2,004
	2
	355
	355
	3
	1,287
	
	
	163
	
	
	
	
	

	2
	Năng Khả
	2
	
	2
	501
	2
	200
	200
	
	11
	
	
	295
	
	
	
	
	

	3
	Sơn Phú
	2
	
	2
	965
	2
	404
	404
	
	206
	
	
	130
	
	
	
	
	

	4
	Khuôn Hà
	10
	
	10
	3,742
	2
	345
	345
	
	116
	
	8
	3,734
	
	
	
	
	

	5
	Lăng Can
	8
	
	8
	3,991
	
	
	
	
	
	
	8
	3,991
	
	
	
	
	

	6
	Đà Vị
	7
	
	7
	898
	2
	367
	367
	
	324
	
	
	
	
	5
	1,824
	
	

	7
	Thượng Lâm
	6
	
	6
	3,027
	
	
	
	6
	42
	
	
	2,985
	
	
	
	
	

	8
	Thượng Nông
	5
	
	5
	2,578
	3
	500
	500
	
	85
	
	2
	1,000
	
	
	
	
	

	9
	Sơn Phú
	2
	
	2
	719
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	719
	
	

	10
	Thượng Giáp
	6
	
	6
	852
	
	
	
	
	
	
	6
	852
	
	
	
	
	

	11
	Côn Lôn
	3
	
	3
	1,321
	3
	500
	500
	
	515
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Khau Tinh
	2
	
	2
	941
	2
	300
	300
	
	205
	
	
	120
	
	
	
	
	

	13
	Yên Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường Chính
	5
	
	5
	1,824
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1,824
	
	

	14
	Phúc Yên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thôn Phiêng Mơ
	2
	
	2
	719
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	719
	
	

	
	Tiểu Học
	8
	24
	32
	5,620
	8
	1,975
	898
	-
	-
	-
	-
	178
	-
	24
	4,062
	
	

	A)
	VỐN ĐA KCH
	-
	24
	24
	3,645
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24
	4,062
	
	

	1
	Côn Lôn
	
	14
	14
	3,645
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	4,062
	
	

	2
	Tiểu học Thị Trấn
	
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	3,645
	
	

	B)
	VỐN LỒNG GHÉP
	8
	
	8
	1,975
	8
	1975
	898
	
	
	
	
	178
	
	
	
	
	

	1
	Yên Hoa
	8
	
	8
	1,975
	8
	1,975
	898
	
	
	
	
	178
	
	
	
	
	

	
	Phiêng Nghịu
	2
	
	2
	570
	
	570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nà Luông
	2
	
	2
	656
	
	656
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nà Chẻ
	4
	
	4
	749
	
	749
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường THCS
	10
	16
	26
	8,834
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26
	8,834
	
	

	1
	Trường thị trấn
	
	16
	16
	5,488
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	5,488
	
	

	2
	Sinh Long
	10
	
	10
	3,346
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	3,346
	
	

	II
	HUYỆN CHIÊM HOÁ
	250
	46
	296
	80,114
	36
	5,725
	5,725
	95
	13,268
	-
	40
	20,911
	-
	125
	35,128
	-
	

	
	Mầm Non
	74
	-
	74
	28,438
	36
	5,725
	5,725
	14
	6,012
	-
	11
	8,052
	-
	13
	6,669
	-
	

	1
	Trung Hoà
	2
	
	2
	665
	2
	300
	300
	
	256
	
	
	50
	
	
	
	
	

	2
	Yên Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường chính
	3
	
	3
	948
	3
	300
	300
	
	506
	
	
	57
	
	
	
	
	

	
	Thôn Hợp Long
	2
	
	2
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	800
	
	

	3
	Tân Thịnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường chính
	4
	
	4
	1,254
	4
	500
	500
	
	547
	
	
	94
	
	
	
	
	

	
	Thôn An Thịnh
	1
	
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	400
	
	

	4
	Tân An
	4
	
	4
	1,347
	4
	500
	500
	
	456
	
	
	269
	
	
	
	
	

	5
	Minh Quang
	5
	
	5
	1,709
	5
	500
	500
	
	467
	
	
	588
	
	
	
	
	

	6
	Yên Lập
	6
	
	6
	2,169
	6
	625
	625
	
	895
	
	
	455
	
	
	
	
	

	7
	Phú Bình
	2
	
	2
	685
	2
	400
	400
	
	172
	
	
	80
	
	
	
	
	

	8
	Tân Mỹ
	3
	
	3
	980
	3
	600
	600
	
	230
	
	
	62
	
	
	
	
	

	9
	Xuân Quang
	6
	
	6
	2,571
	
	
	
	6
	1,070
	
	
	1,270
	
	
	
	
	

	10
	Hùng Mỹ
	4
	
	4
	1,255
	4
	800
	800
	
	251
	
	
	91
	
	
	
	
	

	11
	Linh Phú
	3
	
	3
	1,219
	
	
	
	3
	500
	
	
	609
	
	
	
	
	

	12
	Hà Lang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường chính
	3
	
	3
	1,102
	3
	600
	600
	
	270
	
	
	133
	
	
	
	
	

	
	Thôn Tho
	2
	
	2
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	800
	
	

	13
	Kiên Đài
	3
	
	3
	1,105
	
	600
	600
	3
	94
	
	
	312
	
	
	
	
	

	14
	Bình Nhân
	2
	
	2
	823
	
	
	
	2
	300
	
	
	449
	
	
	
	
	

	15
	Hồng Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường chính
	4
	
	4
	1,663
	
	
	
	
	
	
	4
	1,200
	
	
	458
	
	

	
	Thôn Thượng Minh
	2
	
	2
	840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	773
	
	

	16
	Phúc Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thôn Kim Minh
	1
	
	1
	546
	
	
	
	
	
	
	1
	400
	
	
	90
	
	

	
	Thôn Tầng
	1
	
	1
	546
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	502
	
	

	
	Thôn Biến
	2
	
	2
	930
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	930
	
	

	17
	Kim Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường chính
	4
	
	4
	2,032
	
	
	
	
	
	
	4
	1,334
	
	
	535
	
	

	18
	Nhân Lý
	2
	
	2
	849
	
	
	
	
	
	
	2
	600
	
	
	181
	
	

	19
	Tri Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường Chính
	3
	
	3
	1,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1,200
	
	

	
	Tiểu Học
	174
	18
	192
	42,356
	-
	-
	-
	73
	6,656
	-
	17
	8,736
	-
	102
	24,254
	-
	

	1
	Hồng Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường chính
	
	10
	10
	2,300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	2,116
	
	

	
	Điểm Thượng Minh
	5
	
	5
	912
	
	
	
	5
	300
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Minh Quang
	7
	
	7
	1,340
	
	
	
	7
	455
	
	
	764
	
	
	
	
	

	3
	Bình An
	12
	
	12
	2,469
	
	
	
	12
	1740
	
	
	507
	
	
	
	
	

	4
	Thổ Bình
	10
	
	10
	2,070
	
	
	
	10
	646
	
	
	1,238
	
	
	
	
	

	5
	Phúc Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Trường chính
	10
	
	10
	2,176
	
	
	
	10
	1,207
	
	
	861
	
	
	
	
	

	
	Thôn Bản Lai
	4
	
	4
	840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	840
	
	

	
	Thôn Thượng Giáp
	5
	
	5
	1050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1,012
	
	

	
	Thôn Kim Minh
	5
	
	5
	1050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1,050
	
	

	
	Thôn Tầng
	4
	
	4
	840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	840
	
	

	6
	Số 2 Hùng Mỹ
	8
	
	8
	1,671
	
	
	
	8
	500
	
	
	1,020
	
	
	
	
	

	7
	Hoa Trung
	10
	
	10
	2,169
	
	
	
	10
	1,153
	
	
	822
	
	
	
	
	

	8
	Hà Lang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bản Hiệp
	3
	
	3
	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	630
	
	

	
	Phia Xeng
	3
	
	3
	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	630
	
	

	9
	Yên Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường chính
	3
	
	3
	810
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	810
	
	

	10
	Tân Thịnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Điểm An Thịnh
	2
	
	2
	420
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	420
	
	

	11
	Phúc Thịnh
	2
	
	2
	414
	
	
	
	2
	123
	
	
	254
	
	
	
	
	

	12
	Hoà An
	
	8
	8
	2,460
	
	
	
	
	
	
	8
	1,300
	
	
	963
	
	

	13
	Bình Nhân
	5
	
	5
	980
	
	
	
	
	
	
	5
	600
	
	
	
	
	

	14
	Tri Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường chính
	5
	
	5
	1,350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1,350
	
	

	
	Nà Coóc
	5
	
	5
	1,050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1,050
	
	

	15
	Kim Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường chính
	3
	
	3
	409
	
	
	
	3
	120
	
	
	252
	
	
	
	
	

	
	Thôn Yên Linh
	7
	
	7
	1,470
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1,470
	
	

	16
	Phú Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường chính
	6
	
	6
	1,162
	
	
	
	6
	413
	
	
	719
	
	
	
	
	

	
	Thôn Nà Lung
	5
	
	5
	1,050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1,050
	
	

	17
	Xuân Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thôn Làng Ngoan
	4
	
	4
	840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	840
	
	

	
	Thôn Nà Thoi
	3
	
	3
	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	630
	
	

	18
	Kiên Đài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thôn Bản Và
	4
	
	4
	825
	
	
	
	
	
	
	4
	400
	
	
	359
	
	

	
	Thôn Làng Thẳm
	3
	
	3
	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	630
	
	

	
	Thôn Khau Tàm
	3
	
	3
	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	630
	
	

	19
	Số 1 Vinh Quang
	9
	
	9
	2,430
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	2,430
	
	

	20
	Linh Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường chính
	5
	
	5
	1,350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1,350
	
	

	
	Thôn Pác Hóp
	4
	
	4
	840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	840
	
	

	21
	Trung Hoà
	6
	
	6
	1,620
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1,474
	
	

	22
	Ngọc Hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khuôn Pục
	4
	
	4
	840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	840
	
	

	
	Trường THCS
	2
	28
	30
	9,320
	-
	-
	-
	8
	600
	-
	12
	4,122
	-
	10
	4,205
	-
	

	1
	Phúc Thịnh
	
	12
	12
	4,177
	
	
	
	
	
	
	12
	2,500
	
	
	1,677
	
	

	2
	Trung Hoà
	
	8
	8
	2,160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	1,987
	
	

	3
	Ngọc Hội
	2
	
	2
	540
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	540
	
	

	4
	Phú Bình
	
	8
	8
	2,442
	
	
	
	8
	600
	
	
	1,622
	
	
	
	
	

	III
	HUYỆN HÀM YÊN
	93
	62
	155
	42,447
	31
	3,892
	2,935
	62
	8,391
	-
	48
	15,856
	-
	14
	70,792
	-
	

	
	Mầm Non
	42
	-
	42
	16,178
	31
	3,892
	2,935
	7
	4,061
	-
	4
	4,272
	-
	-
	2,482
	-
	

	1
	Yên Thuận
	2
	
	2
	866
	2
	
	
	
	340
	
	
	398
	
	
	49
	
	

	2
	Bạch Xa
	2
	
	2
	853
	2
	
	
	
	330
	
	
	350
	
	
	95
	
	

	3
	Minh Khương
	3
	
	3
	1,087
	3
	479
	
	
	180
	
	
	210
	
	
	119
	
	

	4
	Minh Dân
	3
	
	3
	1,081
	3
	478
	
	
	120
	
	
	260
	
	
	125
	
	

	5
	Tân Thành
	3
	
	3
	1,028
	3
	457
	457
	
	220
	
	
	150
	
	
	108
	
	

	6
	Bình Xa (Tr.chính) 
	3
	
	3
	1,456
	3
	505
	505
	
	285
	
	
	380
	
	
	154
	
	

	7
	Minh Hương (Tr.chính) 
	4
	
	4
	1,512
	4
	504
	504
	
	549
	
	
	160
	
	
	162
	
	

	8
	Yên Lâm
	4
	
	4
	1,617
	
	
	
	
	
	
	4
	727
	
	
	743
	
	

	9
	Yên Phú
	5
	
	5
	1,928
	
	
	
	5
	810
	
	
	757
	
	
	186
	
	

	10
	Thái Sơn
	3
	
	3
	1,025
	3
	457
	457
	
	120
	
	
	240
	
	
	115
	
	

	11
	Thái Hoà
	2
	
	2
	809
	
	
	
	2
	320
	
	
	110
	
	
	305
	
	


	12
	Đức Ninh (Tr.chính) 
	4
	
	4
	1,453
	4
	505
	505
	
	443
	
	
	220
	
	
	153
	
	

	13
	Hùng Đức
	4
	
	4
	1,463
	4
	507
	507
	
	344
	
	
	310
	
	
	169
	
	

	
	Trường chính
	4
	
	4
	1387
	
	500
	887
	
	798
	89
	
	
	
	
	
	
	

	
	Điểm thôn 700
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	315
	35
	
	
	
	

	
	Tiểu Học
	35
	47
	82
	18,474
	-
	-
	-
	46
	3,613
	-
	22
	6,511
	-
	14
	7,004
	-
	

	1
	Yên Thuận
	6
	
	6
	1,075
	
	
	
	6
	446
	
	
	419
	
	
	112
	
	

	2
	Bạch Xa
	
	11
	11
	2,176
	
	
	
	11
	900
	
	
	503
	
	
	575
	
	

	3
	Minh Khương
	5
	
	5
	861
	
	
	
	5
	357
	
	
	39
	
	
	387
	
	

	4
	Phù Loan
	6
	
	6
	1,134
	
	
	
	6
	470
	
	
	440
	
	
	121
	
	

	5
	Tân Loan
	5
	
	5
	897
	
	
	
	5
	370
	
	
	346
	
	
	99
	
	

	6
	Việt Thành
	3
	
	3
	528
	
	
	
	3
	230
	
	
	220
	
	
	30
	
	

	7
	Minh Tiến
	
	12
	12
	3,190
	
	
	
	
	
	
	12
	2,404
	
	
	496
	
	

	8
	Yên Lâm I+II
	4
	
	4
	1,038
	
	
	
	4
	430
	
	
	437
	
	
	77
	
	

	9
	Thành Long
	
	10
	10
	2,842
	
	
	
	
	
	
	10
	1,260
	
	
	1,324
	
	

	10
	Thái Thuỷ
	6
	
	6
	1,062
	
	
	
	6
	410
	
	
	443
	
	
	112
	
	

	11
	Bình Xa
	
	14
	14
	3,671
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	3,671
	
	

	
	Trường THCS
	16
	15
	31
	7,795
	-
	-
	-
	9
	717
	-
	22
	5,073
	-
	-
	1,305
	-
	

	1
	Phù Lưu
	
	15
	15
	4,637
	
	
	
	
	
	
	15
	3,405
	
	
	810
	
	

	2
	Việt Thành
	7
	
	7
	1,382
	
	
	
	
	
	
	7
	1,049
	
	
	207
	
	

	3
	Trung Thành
	5
	
	5
	988
	
	
	
	5
	390
	
	
	310
	
	
	198
	
	

	4
	Đức Ninh (Tr.chính)
	4
	
	4
	788
	
	
	
	4
	327
	
	
	309
	
	
	89
	
	

	IV
	HUYỆN YÊN SƠN
	126
	110
	236
	70,416
	31
	5,725
	5,682
	95
	9,130
	-
	62
	23,050
	-
	48
	32,906
	-
	

	
	Mầm Non
	49
	-
	49
	20,944
	31
	5,725
	5,682
	18
	2,663
	-
	-
	7,661
	-
	-
	4,768
	-
	

	1
	Kim Phú
	3
	
	3
	1,244
	3
	525
	525
	
	
	
	
	451
	
	
	268
	
	

	2
	Đội Bình
	1
	
	1
	324
	1
	184
	184
	
	
	
	
	115
	
	
	25
	
	

	3
	Công Đa
	9
	
	9
	3,866
	9
	1,130
	1,130
	
	600
	
	
	1,000
	
	
	1,136
	
	

	4
	Chiêu Yên
	3
	
	3
	1,167
	3
	515
	515
	
	
	
	
	402
	
	
	250
	
	

	5
	Kiến Thiết
	2
	
	2
	973
	2
	443
	400
	
	13
	
	
	313
	
	
	247
	
	

	6
	Lang Quán
	2
	
	2
	1,240
	
	
	
	2
	206
	
	
	606
	
	
	258
	
	

	7
	Lực Hành
	1
	
	1
	482
	1
	200
	200
	
	
	
	
	181
	
	
	101
	
	

	8
	Nhữ Khê
	1
	
	1
	424
	1
	154
	154
	
	
	
	
	176
	
	
	94
	
	

	9
	Phú Lâm
	7
	
	7
	2,682
	
	
	
	7
	1,000
	
	
	1,100
	
	
	582
	
	

	10
	Phúc Ninh
	2
	
	2
	843
	2
	370
	370
	
	
	
	
	303
	
	
	170
	
	

	11
	Tân Long
	1
	
	1
	831
	1
	170
	170
	
	106
	
	
	373
	
	
	182
	
	

	12
	Tân Tiến
	4
	
	4
	1,598
	1
	475
	475
	3
	116
	
	
	645
	
	
	362
	
	

	13
	Thái Bình
	4
	
	4
	1,740
	4
	950
	950
	
	23
	
	
	331
	
	
	437
	
	

	14
	Thắng Quân
	3
	
	3
	1,237
	1
	304
	304
	2
	200
	
	
	486
	
	
	247
	
	

	15
	Tiến Bộ
	2
	
	2
	849
	
	
	
	2
	200
	
	
	459
	
	
	190
	
	

	16
	Tứ Quận
	4
	
	4
	1,444
	2
	305
	305
	2
	200
	
	
	720
	
	
	219
	
	

	
	Tiểu Học
	72
	32
	104
	22,657
	-
	-
	-
	72
	6,067
	-
	22
	7,453
	-
	10
	9,405
	-
	

	1
	Minh Cầm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	

	2
	Công Đa
	5
	
	5
	920
	
	
	
	5
	330
	
	
	361
	
	
	229
	
	

	3
	Chiêu Yên
	4
	
	4
	656
	
	
	
	4
	270
	
	
	249
	
	
	137
	
	

	4
	Kim Phú
	2
	
	2
	318
	
	
	
	2
	140
	
	
	223
	
	
	77
	
	

	5
	Sơn Lạc
	2
	12
	14
	3,624
	
	
	
	2
	140
	
	12
	1,750
	
	
	1,734
	
	

	6
	Kiến Thiết
	6
	
	6
	1,190
	
	
	
	6
	710
	
	
	217
	
	
	263
	
	

	7
	Lang Quán
	4
	
	4
	620
	
	
	
	4
	400
	
	
	90
	
	
	130
	
	

	8
	Lực Hành
	5
	
	5
	787
	
	
	
	5
	300
	
	
	305
	
	
	182
	
	

	9
	Nhữ Hán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	

	10
	Nhữ Khê
	1
	
	1
	213
	
	
	
	1
	80
	
	
	82
	
	
	51
	
	

	11
	Phú Lâm
	2
	
	2
	318
	
	
	
	2
	150
	
	
	97
	
	
	71
	
	

	12
	Liên Minh
	2
	
	2
	318
	
	
	
	2
	150
	
	
	97
	
	
	71
	
	

	13
	Phúc Ninh
	5
	
	5
	923
	
	
	
	5
	380
	
	
	353
	
	
	190
	
	

	14
	Quý Quân
	4
	
	4
	752
	
	
	
	4
	300
	
	
	231
	
	
	221
	
	

	15
	Tân Long
	7
	
	7
	1,260
	
	
	
	7
	450
	
	
	540
	
	
	270
	
	

	16
	Tân Tiến
	3
	
	3
	525
	
	
	
	3
	150
	
	
	254
	
	
	121
	
	

	17
	Thắng Quân
	4
	
	4
	1,054
	
	
	
	4
	690
	
	
	247
	
	
	117
	
	

	18
	Trung Minh
	5
	
	5
	1,034
	
	
	
	5
	397
	
	
	320
	
	
	317
	
	

	19
	Trung Sơn
	3
	10
	13
	3,781
	
	
	
	3
	170
	
	10
	1,558
	
	
	1,893
	
	

	20
	Trung Trực
	6
	
	6
	1,025
	
	
	
	6
	720
	
	
	78
	
	
	227
	
	

	21
	Xuân Vân
	2
	
	2
	318
	
	
	
	2
	140
	
	
	221
	
	
	83
	
	

	22
	Thắng Quân
	
	10
	10
	3,022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	3,022
	
	

	
	Trường THCS
	5
	78
	83
	26,814
	-
	-
	-
	5
	400
	-
	40
	7,936
	-
	38
	18,734
	-
	

	1
	Công Đa
	
	10
	10
	3,394
	
	
	
	
	
	
	10
	1,689
	
	
	1,705
	
	

	2
	Nhữ Hán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	

	3
	Nhữ Khê
	
	10
	10
	3,406
	
	
	
	
	
	
	10
	1,760
	
	
	1,646
	
	

	4
	Quý Quân
	5
	
	5
	966
	
	
	
	5
	400
	
	
	365
	
	
	201
	
	

	5
	Tân Tiến
	
	10
	10
	3,396
	
	
	
	
	
	
	10
	1,845
	
	
	1,551
	
	

	6
	Trung Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	155
	
	
	
	
	

	7
	Trung Trực
	
	10
	10
	3,392
	
	
	
	
	
	
	10
	1,887
	
	
	1,506
	
	

	8
	Thái Bình
	
	10
	10
	3,390
	
	
	
	
	
	
	
	135
	
	10
	3,255
	
	

	9
	Tứ Quận
	
	10
	10
	3,420
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	3,420
	
	

	10
	Mỹ Bằng
	
	18
	18
	5,450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	5,450
	
	

	V
	SƠN DƯƠNG
	133
	80
	213
	62,344
	-
	-
	-
	66
	7,299
	-
	89
	18,949
	-
	58
	33,211
	-
	

	
	Mầm Non
	27
	-
	27
	10,885
	-
	-
	-
	10
	1,416
	-
	17
	4,798
	-
	-
	4,244
	-
	

	1
	Bình Yên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thôn Tân Yên
	1
	
	1
	454
	
	
	
	
	
	
	1
	220
	
	
	234
	
	

	
	Thôn Đồng Min
	1
	
	1
	459
	
	
	
	
	
	
	1
	223
	
	
	236
	
	

	2
	Hoa Hồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thôn Tân Thịnh
	1
	
	1
	461
	
	
	
	
	
	
	1
	223
	
	
	238
	
	

	
	Thôn Kỳ Lâm
	1
	
	1
	446
	
	
	
	
	
	
	1
	216
	
	
	230
	
	

	3
	Tú Thịnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thôn Đa Năng
	2
	
	2
	447
	
	
	
	1
	
	
	1
	217
	
	
	230
	
	

	4
	Hồng Lạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường Chính
	2
	
	2
	804
	
	
	
	2
	349
	
	
	309
	
	
	
	
	

	
	Thôn Cây trâm
	1
	
	1
	474
	
	
	
	
	
	
	1
	230
	
	
	244
	
	

	
	Thôn Khổng
	1
	
	1
	473
	
	
	
	
	
	
	1
	230
	
	
	243
	
	

	
	Thôn Gò Đình
	1
	
	1
	477
	
	
	
	1
	206
	
	
	185
	
	
	
	
	

	5
	Cấp Tiến
	2
	
	2
	843
	
	
	
	2
	380
	
	
	309
	
	
	124
	
	

	6
	Vân Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thôn Đồn Hang
	1
	
	1
	471
	
	
	
	
	
	
	1
	228
	
	
	243
	
	

	7
	Đông Lợi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường Chính
	2
	
	2
	479
	
	
	
	1
	
	
	1
	232
	
	
	247
	
	

	
	Thôn An Khang
	2
	
	2
	479
	
	
	
	1
	
	
	1
	232
	
	
	247
	
	

	8
	Thượng Ấm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thôn Đồng Bèn 2
	1
	
	1
	454
	
	
	
	1
	276
	
	
	96
	
	
	
	
	

	
	Thôn Hồng Tiến
	1
	
	1
	455
	
	
	
	1
	205
	
	
	167
	
	
	
	
	

	
	Thôn Cây Đa
	1
	
	1
	455
	
	
	
	
	
	
	1
	221
	
	
	234
	
	

	
	Thôn Cận
	1
	
	1
	471
	
	
	
	
	
	
	1
	214
	
	
	257
	
	

	9
	Thiện Kế
	5
	
	5
	2,283
	
	
	
	
	
	
	5
	1,046
	
	
	1,237
	
	

	
	Tiểu Học
	57
	48
	105
	29,716
	-
	-
	-
	44
	4,751
	-
	35
	8,325
	-
	26
	14,844
	-
	

	1
	Phúc Ứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường Chính
	
	14
	14
	3,571
	
	
	
	14
	1,656
	
	
	1,266
	
	
	
	
	

	
	Thôn Khuân Ráng
	5
	
	5
	868
	
	
	
	5
	369
	
	
	342
	
	
	
	
	

	
	Thôn Vĩnh Phúc
	2
	
	2
	362
	
	
	
	2
	165
	
	
	131
	
	
	
	
	

	
	Thôn Liên Phương
	1
	
	1
	210
	
	
	
	
	
	
	1
	86
	
	
	124
	
	

	2
	Vân Sơn
	
	10
	10
	2,911
	
	
	
	10
	1,343
	
	
	1,292
	
	
	
	
	

	3
	Tuân Lộ
	2
	
	2
	576
	
	
	
	2
	185
	
	
	148
	
	
	
	
	

	4
	Thiện Kế
	4
	
	4
	859
	
	
	
	4
	403
	
	
	300
	
	
	
	
	

	5
	Đông Thọ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường Chính
	4
	
	4
	804
	
	
	
	4
	370
	
	
	288
	
	
	
	
	

	
	Thôn Y Nhân
	1
	
	1
	203
	
	
	
	
	
	
	1
	99
	
	
	104
	
	

	6
	TH&THCS Thanh Phát
	3
	
	3
	569
	
	
	
	3
	260
	
	
	206
	
	
	
	
	

	7
	Cấp Tiến
	10
	
	10
	2,774
	
	
	
	
	
	
	10
	1,258
	
	
	1,516
	
	

	8
	Tân Trào
	1
	
	1
	234
	
	
	
	
	
	
	1
	112
	
	
	122
	
	

	9
	Ninh Lai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường Chính
	10
	
	10
	2,869
	
	
	
	
	
	
	10
	1,390
	
	
	1,479
	
	

	
	Cây Đa 1
	2
	
	2
	439
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	439
	
	

	10
	Kháng Nhật
	12
	
	12
	3,961
	
	
	
	
	
	
	12
	1,407
	
	
	2,554
	
	

	11
	Văn Phú 
	
	12
	12
	4,253
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	4,253
	
	

	12
	TH&THCS Tú Thịnh
	
	12
	12
	4,253
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	4,253
	
	

	
	Trường THCS
	49
	-
	49
	12,542
	-
	-
	-
	12
	1,132
	-
	37
	5,826
	-
	-
	5,123
	-
	

	1
	Vĩnh Lợi
	5
	
	5
	995
	
	
	
	5
	444
	
	
	371
	
	
	
	
	

	2
	Hợp Thành
	5
	
	5
	991
	
	
	
	5
	422
	
	
	289
	
	
	
	
	

	3
	Tuân Lộ
	2
	
	2
	576
	
	
	
	2
	266
	
	
	209
	
	
	
	
	

	4
	Vân Sơn
	4
	
	4
	768
	
	
	
	
	
	
	4
	370
	
	
	398
	
	

	5
	Sơn Nam
	12
	
	12
	3,559
	
	
	
	
	
	
	12
	1,739
	
	
	1,820
	
	

	6
	Phú Lương
	7
	
	7
	1,421
	
	
	
	
	
	
	7
	689
	
	
	732
	
	

	7
	Phúc Ứng
	14
	
	14
	4,232
	
	
	
	
	
	
	14
	2,059
	
	
	2,173
	
	

	
	Trường THPT
	-
	32
	32
	9,201
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32
	9,000
	-
	

	1
	THPT Kháng Nhật
	
	11
	11
	4,115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	4,000
	
	

	2
	THPT Đông Thọ
	
	21
	21
	5,086
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	5,000
	
	

	VI
	TP TUYÊN QUANG
	15
	68
	83
	37,988
	7
	865
	-
	45
	5,000
	-
	-
	9,874
	-
	31
	14,876
	-
	

	
	Mầm Non
	15
	25
	40
	19,153
	7
	865
	-
	33
	3,531
	-
	-
	8,274
	-
	-
	3,708
	-
	

	1
	Hoa Sen
	
	6
	6
	3,579
	
	
	
	6
	
	
	
	2,200
	
	
	1,379
	
	

	2
	Thái Long
	1
	
	1
	297
	1
	242
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đội Cấn
	3
	
	3
	1,014
	3
	623
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hoa Phượng
	3
	
	3
	996
	3
	
	
	
	792
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lưỡng Vượng
	8
	
	8
	2,738
	
	
	
	8
	2,124
	
	
	130
	
	
	
	
	

	6
	Sao Mai
	
	6
	6
	3,478
	
	
	
	6
	
	
	
	2,200
	
	
	1,278
	
	

	7
	Tân Hà
	
	7
	7
	4,000
	
	
	
	7
	615
	
	
	1,744
	
	
	
	
	

	8
	Ỷ La
	
	6
	6
	3,051
	
	
	
	6
	
	
	
	2,000
	
	
	1,051
	
	

	
	Tiểu Học
	-
	11
	11
	4,762
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	-
	1,600
	-
	5
	3,162
	-
	

	1
	Trường Thành
	
	6
	6
	2,262
	
	
	
	6
	
	
	
	1,600
	
	
	662
	
	

	2
	Hồng Thái
	
	5
	5
	2,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	2,500
	
	

	
	Trường THCS
	-
	16
	16
	9,867
	-
	-
	-
	6
	1,469
	-
	-
	-
	-
	10
	3,800
	-
	

	1
	Nông Tiến
	
	6
	6
	6,067
	
	
	
	6
	1,469
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thái Long
	
	10
	10
	3,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	3,800
	
	

	
	Trường THPT
	-
	16
	16
	4,206
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	4,206
	
	

	1
	TT KTTH-HN tỉnh
	
	16
	16
	4,206
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	4,206
	
	Chủ đầu tư TT

KTHN tỉnh

	VII
	SỞ GIÁO DỤC & ĐT
	4
	94
	108
	31,220
	-
	600
	-
	58
	5,078
	-
	14
	13,348
	-
	36
	11,410
	
	

	1
	THPT Nà Hang
	
	14
	14
	4,820
	
	
	
	14
	1,794
	
	
	2,579
	
	
	
	
	

	2
	THPT Thượng Lâm
	
	12
	12
	4,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	2,000
	
	

	3
	THPT Minh Quang
	
	14
	14
	4,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	2,100
	
	

	4
	THPT Hàm Yên
	
	12
	12
	3,888
	
	
	
	12
	1,300
	
	
	2,458
	
	
	
	
	

	5
	THPT Sông Lô 
	
	14
	14
	4,831
	
	
	
	
	
	
	14
	1,090
	
	
	3,741
	
	

	6
	THPT Xuân Huy
	
	14
	24
	4,343
	
	
	
	14
	
	
	
	4,343
	
	10
	3,569
	
	

	7
	THPT Tháng 10 
	4
	
	4
	762
	
	
	
	4
	313
	
	
	380
	
	
	
	
	

	8
	THPT Sơn Dương
	
	14
	14
	4,476
	
	
	
	14
	1,671
	
	
	2,498
	
	
	
	
	

	
	Thiết kế mẫu
	
	
	
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 3
KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN XÂY DỰNG NHÀ Ở CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN 
THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008-2012
(Kèm theo Quyết định số: 294/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh)

	STT
	TÊN TRƯỜNG
	Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2008 - 2012

	
	
	Kế hoạch đầu tư xây dựng
	Chia theo các năm

	
	
	Số gian
	Tổng kinh phí (Tr.đ)
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	
	
	Số gian
	Tổng Kinh phí (Tr.đ)
	Vốn TPCP phân bổ năm 2008 (Tr.đ)
	Số KP còn thiếu chuyển sang năm 2009 (Tr.đ)
	Số gian
	Kinh phí (Tr.đ)
	Trong đó
	Số gian
	Kinh phí (Tr.đ)
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	
	
	NSTW
	NSĐP

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	TỔNG SỐ
	1,018
	126,523
	848
	113,176
	70,947
	43,278
	152
	29,882
	29,882
	-
	18
	20,049
	20,049
	-

	I
	HUYỆN NA HANG
	306
	31,286
	266
	33,608
	15,329
	15,710
	30
	10,748
	10,748
	
	10
	5,209
	5,209
	

	
	Mầm Non
	35
	4,197
	23
	2,948
	1,493
	1,060
	8
	1,111
	1,111
	
	4
	1,593
	1,593
	

	1
	Thượng Lâm
	6
	955
	
	
	
	
	6
	418
	418
	
	
	537
	537
	

	2
	Lăng Can
	3
	392
	3
	392
	171
	221
	
	136
	136
	
	
	
	
	

	3
	Đà Vị
	6
	663
	6
	663
	407
	256
	
	117
	117
	
	
	
	
	

	4
	Yên Hoa
	3
	418
	3
	418
	184
	234
	
	146
	146
	
	
	
	
	

	5
	Phúc Yên
	4
	395
	2
	395
	
	
	2
	172
	172
	
	
	223
	223
	

	6
	Xuân Lập
	4
	833
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	833
	833
	

	7
	Sơn Phú
	6
	656
	6
	656
	431
	225
	
	89
	89
	
	
	
	
	

	8
	Côn Lôn
	3
	333
	3
	424
	300
	124
	
	33
	33
	
	
	
	
	

	
	Tiểu Học
	132
	14,621
	132
	17,368
	8,425
	8,943
	
	4,486
	4,486
	
	
	1,710
	1,710
	

	1
	Năng Khả
	12
	1,191
	12
	1,191
	512
	679
	
	439
	439
	
	
	
	
	

	2
	Thượng Lâm
	18
	2,792
	18
	2,792
	1,000
	1,792
	
	838
	838
	
	
	954
	954
	

	3
	Khuôn Hà
	6
	670
	6
	648
	280
	368
	
	236
	236
	
	
	154
	154
	

	4
	Lăng Can
	9
	1,055
	9
	1,055
	500
	555
	
	306
	306
	
	
	
	
	

	5
	Yên Hoa
	12
	1,848
	12
	1,848
	700
	1,148
	
	149
	149
	
	
	602
	602
	

	6
	Đà Vị
	14
	1,643
	14
	1,643
	700
	943
	
	605
	605
	
	
	
	
	

	7
	Sơn Phú
	8
	958
	8
	958
	657
	301
	
	107
	107
	
	
	
	
	

	8
	Thượng Nông
	14
	1,691
	14
	1,691
	1,000
	691
	
	424
	424
	
	
	
	
	

	10
	Xuân Lập
	12
	1,829
	12
	1,829
	1,000
	829
	
	443
	443
	
	
	
	
	

	12
	Khau Tinh 
	6
	1,038
	6
	1,038
	600
	438
	
	265
	265
	
	
	
	
	

	13
	Côn Lôn
	9
	1,120
	9
	1,120
	499
	621
	
	386
	386
	
	
	
	
	

	14
	Sinh Long
	9
	1,129
	9
	1,129
	788
	341
	
	150
	150
	
	
	
	
	

	15
	Thượng Giáp
	3
	426
	3
	426
	189
	237
	
	138
	138
	
	
	
	
	

	
	Trường THCS
	139
	12,468
	111
	13,292
	5,411
	5,707
	22
	5,151
	5,151
	
	6
	1,906
	1,906
	

	1
	Thanh Tương
	6
	629
	6
	629
	271
	358
	
	229
	229
	
	
	
	
	

	2
	Năng Khả
	14
	1,191
	14
	1,191
	500
	691
	
	520
	520
	
	
	
	
	

	3
	Khuôn Hà
	6
	653
	6
	653
	283
	370
	
	237
	237
	
	
	
	
	

	4
	Lăng Can
	6
	663
	6
	663
	378
	285
	
	161
	161
	
	
	
	
	

	5
	Yên Hoa
	6
	873
	6
	873
	385
	488
	
	306
	306
	
	
	
	
	

	6
	Đà Vị
	16
	1,902
	16
	1,902
	842
	1,060
	
	678
	678
	
	
	
	
	

	7
	Sơn Phú
	10
	1,819
	
	
	
	
	10
	951
	951
	
	
	
	
	

	8
	Phúc Yên
	6
	998
	
	
	
	
	6
	854
	854
	
	
	144
	144
	

	9
	Sinh Long
	8
	804
	8
	1,011
	446
	565
	
	358
	358
	
	
	
	
	

	10
	Khau Tinh
	8
	886
	8
	866
	532
	334
	
	188
	188
	
	
	
	
	

	11
	Thượng Nông
	14
	1,706
	14
	1,706
	760
	946
	
	26
	26
	
	
	714
	714
	

	12
	Xuân Lập
	12
	1,002
	6
	1,002
	
	
	6
	364
	364
	
	
	563
	563
	

	13
	Hồng Thái
	12
	1,172
	6
	1,172
	
	
	
	
	
	
	6
	485
	485
	

	14
	Phổ thông DTNT
	3
	396
	3
	396
	169
	227
	
	139
	139
	
	
	
	
	

	15
	Thượng Lâm
	12
	1,228
	12
	1,228
	845
	383
	
	140
	140
	
	
	
	
	

	II
	HUYỆN CHIÊM HOÁ
	117
	18,491
	117
	18,491
	12,200
	12,200
	-
	3,232
	3,232
	-
	-
	1,460
	1,460
	-

	
	Mầm Non
	20
	3,263
	20
	3,263
	2,300
	2,300
	-
	396
	396
	-
	-
	273
	273
	-

	1
	Trung Hà
	3
	467
	3
	467
	400
	400
	
	
	
	
	
	25
	25
	

	2
	Thổ Bình
	2
	411
	2
	411
	300
	300
	
	38.3
	38.3
	
	
	36
	36
	

	3
	Phú Bình
	3
	482
	3
	482
	400
	400
	
	
	
	
	
	39
	39
	

	4
	Tri Phú
	3
	454
	3
	454
	300
	300
	
	60
	60
	
	
	53
	53
	

	5
	Phúc Sơn
	4
	644
	4
	644
	400
	400
	
	134
	134
	
	
	52
	52
	

	6
	Kim Bình
	5
	805
	5
	805
	500
	500
	
	164
	164
	
	
	69
	69
	

	
	Tiểu Học
	44
	7,162
	44
	7,162
	4,400
	4,400
	-
	1,573
	1,573
	-
	-
	599
	599
	-

	1
	Minh Quang
	3
	454
	3
	454
	300
	300
	
	76
	76
	
	
	37
	37
	

	2
	Bình An
	6
	867
	6
	867
	600
	600
	
	160
	160
	
	
	29
	29
	

	3
	Thổ Bình
	4
	586
	4
	586
	400
	400
	
	75
	75
	
	
	59
	59
	

	4
	Phúc Sơn
	6
	966
	6
	966
	600
	600
	
	206
	206
	
	
	73
	73
	

	5
	Trung Hà
	6
	1,032
	6
	1,032
	600
	600
	
	252
	252
	
	
	128
	128
	

	6
	Linh Phú
	5
	732
	5
	732
	500
	500
	
	113
	113
	
	
	60
	60
	

	7
	Tri Phú
	4
	660
	4
	660
	400
	400
	
	152
	152
	
	
	49
	49
	

	8
	Kim Bình
	4
	935
	4
	935
	400
	400
	
	322
	322
	
	
	129
	129
	

	9
	Số 1 Phú Bình
	3
	482
	3
	482
	300
	300
	
	124
	124
	
	
	19
	19
	

	10
	Bình Phú
	3
	449
	3
	449
	300
	300
	
	93
	93
	
	
	15
	15
	

	
	Trường THCS
	53
	8,065
	53
	8,065
	5,500
	5,500
	-
	1,263
	1,263
	-
	-
	588
	588
	-

	1
	Bình An
	8
	1,202
	8
	1,202
	800
	800
	
	253
	253
	
	
	41
	41
	

	2
	Thổ Bình
	7
	1,034
	7
	1,034
	800
	800
	
	82
	82
	
	
	59
	59
	

	3
	Phúc Sơn
	7
	1,022
	7
	1,022
	800
	800
	
	47
	47
	
	
	83
	83
	

	4
	Trung Hà
	5
	747
	5
	747
	500
	500
	
	126
	126
	
	
	54
	54
	

	5
	Linh Phú
	3
	463
	3
	463
	300
	300
	
	85
	85
	
	
	40
	40
	

	6
	Tri Phú
	6
	990
	6
	990
	600
	600
	
	245
	245
	
	
	56
	56
	

	7
	Kim Bình
	5
	805
	5
	805
	500
	500
	
	165
	165
	
	
	67
	67
	

	8
	Phú Bình
	5
	769
	5
	769
	500
	500
	
	120
	120
	
	
	88
	88
	

	9
	Bình Phú
	7
	1,034
	7
	1,034
	700
	700
	
	140
	140
	
	
	100
	100
	

	III
	HUYỆN HÀM YÊN
	132
	17,484
	126
	9,808
	9,808
	-
	6
	2,109
	2,109
	-
	-
	1,847
	1,848
	

	
	Mầm Non
	14
	1,981
	14
	1,201
	1,201
	
	
	183
	183
	
	
	197
	198
	

	1
	Bạch Xa
	3
	448
	3
	198
	198
	
	
	46
	46
	
	
	117
	117
	

	2
	Minh Dân
	3
	444
	3
	277
	277
	
	
	
	
	
	
	80
	80
	

	3
	Yên Thuận
	4
	590
	4
	421
	421
	
	
	48
	48
	
	
	
	
	

	4
	Minh Khương
	4
	499
	4
	305
	305
	
	
	89
	89
	
	
	
	1
	

	
	Tiểu Học
	53
	6,772
	47
	3,240
	3,240
	-
	6
	1,346
	1,346
	
	
	721
	721
	

	1
	Yên Thuận
	5
	725
	5
	511
	511
	
	
	65
	65
	
	
	2
	2
	

	2
	Bạch Xa
	5
	714
	5
	437
	437
	
	
	
	
	
	
	140
	140
	

	3
	Minh Dân
	3
	444
	3
	196
	196
	
	
	59
	59
	
	
	100
	100
	

	4
	Phù Loan
	3
	439
	3
	194
	194
	
	
	153
	153
	
	
	
	
	

	5
	Minh Quang
	5
	702
	5
	502
	502
	
	
	57
	57
	
	
	
	
	

	6
	Minh Khương
	3
	468
	3
	207
	207
	
	
	165
	165
	
	
	
	
	

	7
	Tân Loan
	6
	491
	3
	
	
	
	3
	190
	190
	
	
	160
	160
	

	8
	Minh Tiến
	5
	702
	5
	400
	400
	
	
	191
	191
	
	
	
	
	

	9
	Yên Lâm I
	4
	555
	4
	493
	493
	
	
	47
	47
	
	
	
	
	

	10
	Yên Lâm II
	4
	555
	4
	400
	400
	
	
	39
	39
	
	
	
	
	

	11
	Yên Hương
	4
	489
	4
	
	
	
	
	190
	190
	
	
	202
	202
	

	12
	Thành Long
	6
	488
	3
	
	
	
	3
	190
	190
	
	
	117
	117
	

	
	Trường THCS
	65
	8,731
	65
	5,367
	5,367
	
	
	580
	580
	
	
	929
	929
	

	1
	Thái Hoà
	5
	675
	5
	421
	421
	
	
	7
	7
	
	
	5
	5
	

	2
	Minh Khương
	4
	578
	4
	393
	393
	
	
	65
	65
	
	
	3
	3
	

	3
	Minh Tiến
	6
	855
	6
	500
	500
	
	
	206
	206
	
	
	40
	40
	

	4
	Trung Thành
	5
	680
	5
	482
	482
	
	
	59
	59
	
	
	4
	4
	

	5
	Yên Thuận
	6
	855
	6
	612
	612
	
	
	68
	68
	
	
	2
	2
	

	6
	Bạch Xa
	6
	838
	6
	519
	519
	
	
	
	
	
	
	150
	150
	

	7
	Minh Dân
	5
	710
	5
	403
	403
	
	
	
	
	
	
	160
	160
	

	8
	Hùng Đức
	5
	680
	5
	482
	482
	
	
	58
	58
	
	
	4
	4
	

	9
	Thái Sơn
	6
	690
	6
	486
	486
	
	
	61
	61
	
	
	4
	4
	

	10
	Bình Xa
	6
	801
	6
	567
	567
	
	
	
	
	
	
	80
	80
	

	11
	Phù Lưu
	6
	667
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	476
	476
	

	12
	Minh Quang
	5
	702
	5
	502
	502
	
	
	56
	56
	
	
	1
	1
	

	IV
	HUYỆN YÊN SƠN
	125
	14,060
	29
	4,665
	2,775
	-
	96
	5,170
	5,170
	-
	-
	6,115
	6,115
	-

	
	Mầm Non
	35
	3,898
	4
	573
	240
	-
	31
	1,708
	1,708
	-
	-
	1,950
	1,950
	-

	1
	Đạo Viện
	4
	587
	
	
	
	
	4
	200
	200
	
	
	260
	260
	

	2
	Công Đa
	4
	591
	
	
	
	
	4
	200
	200
	
	
	260
	260
	

	3
	Chân Sơn
	2
	328
	
	
	
	
	2
	181
	181
	
	
	80
	80
	

	4
	Chiêu Yên
	3
	530
	
	
	
	
	3
	220
	220
	
	
	140
	140
	

	5
	Kiến Thiết
	6
	596
	
	
	
	
	6
	200
	200
	
	
	370
	370
	

	6
	Mỹ Bằng
	4
	454
	
	
	
	
	4
	190
	190
	
	
	155
	155
	

	7
	Nhữ Hán
	2
	338
	
	
	
	
	2
	100
	100
	
	
	100
	100
	

	8
	Nhữ Khê
	2
	330
	
	
	
	
	2
	100
	100
	
	
	160
	160
	

	9
	Thắng Quân
	2
	326
	
	
	
	
	2
	210
	210
	
	
	50
	50
	

	10
	Tiến Bộ
	4
	462
	4
	573
	240
	
	
	7
	7
	
	
	215
	215
	

	11
	Tứ Quận
	2
	327
	
	
	
	
	2
	100
	100
	
	
	160
	160
	

	
	Tiểu Học
	52
	5,840
	14
	2,380
	1,448
	-
	38
	1,882
	1,882
	-
	-
	2,510
	2,510
	-

	1
	Minh Cầm
	2
	324
	2
	324
	135
	
	
	50
	50
	
	
	70
	70
	

	2
	Đạo Viện
	3
	444
	3
	444
	205
	
	
	
	
	
	
	150
	150
	

	3
	Công Đa
	3
	713
	3
	713
	307
	
	
	
	
	
	
	260
	260
	

	4
	Hùng Lợi 1
	8
	1,123
	
	
	
	
	8
	470
	470
	
	
	420
	420
	

	5
	Kim Quan
	3
	454
	
	
	
	
	3
	190
	190
	
	
	170
	170
	

	6
	Kiến Thiết
	6
	596
	
	
	
	
	6
	250
	250
	
	
	220
	220
	

	7
	Lực Hành
	3
	344
	
	
	
	
	3
	150
	150
	
	
	125
	125
	

	8
	Nhữ Hán
	3
	459
	3
	459
	421
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	

	9
	Nhữ Khê
	3
	440
	3
	440
	380
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	

	10
	Phú Thịnh
	4
	580
	
	
	
	
	4
	150
	150
	
	
	310
	310
	

	11
	Phúc Ninh
	4
	448
	
	
	
	
	4
	150
	150
	
	
	210
	210
	

	12
	Thắng Quân
	2
	350
	
	
	
	
	2
	100
	100
	
	
	175
	175
	

	13
	Xuân Vân
	4
	447
	
	
	
	
	4
	186
	186
	
	
	170
	170
	

	14
	Quang Trung
	4
	448
	
	
	
	
	4
	186
	186
	
	
	130
	130
	

	
	Trường THCS
	38
	4,322
	11
	1,712
	1,087
	-
	27
	1,580
	1,580
	-
	-
	1,655
	1,655
	-

	1
	Đạo Viện 
	3
	450
	
	
	
	
	3
	250
	250
	
	
	100
	100
	

	2
	Công Đa
	5
	713
	5
	713
	307
	
	
	110
	110
	
	
	140
	140
	

	3
	Chân Sơn
	3
	452
	
	
	
	
	3
	210
	210
	
	
	130
	130
	

	4
	Hùng Lợi
	8
	1,123
	
	
	
	
	8
	470
	470
	
	
	420
	420
	

	5
	Kim Quan
	3
	454
	
	
	
	
	3
	150
	150
	
	
	210
	210
	

	6
	Kiến Thiết
	6
	596
	
	
	
	
	6
	200
	200
	
	
	270
	270
	

	7
	Lực Hành
	4
	461
	
	
	
	
	4
	150
	150
	
	
	215
	215
	

	8
	Nhữ Hán
	2
	385
	2
	342
	335
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	

	9
	Nhữ Khê
	2
	265
	2
	332
	155
	
	
	40
	40
	
	
	70
	70
	

	10
	Tứ Quận
	2
	340
	2
	325
	290
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	

	V
	HUYỆN SƠN DƯƠNG
	184
	23,668
	184
	28,268
	18,100
	10,168
	-
	4,701
	4,701
	-
	-
	867
	867
	-

	
	Mầm Non
	23
	3,063
	23
	3649
	2300
	1349
	
	714
	714
	
	
	49
	49
	

	1
	Trung Yên
	3
	469
	3
	439
	300
	139
	
	159
	159
	
	
	
	
	

	2
	Cấp Tiến
	2
	247
	2
	371
	200
	171
	
	39
	39
	
	
	8
	8
	

	3
	Ninh Lai
	3
	478
	3
	450
	300
	150
	
	168
	168
	
	
	10
	10
	

	4
	Sơn Nam
	4
	446
	4
	570
	400
	170
	
	40
	40
	
	
	6
	6
	

	5
	Đại Phú
	2
	244
	2
	341
	200
	141
	
	42
	42
	
	
	2
	2
	

	6
	Vân Sơn
	2
	244
	2
	336
	200
	136
	
	44
	44
	
	
	
	
	

	7
	Đồng Quý
	2
	240
	2
	362
	200
	162
	
	30
	30
	
	
	10
	10
	

	8
	Thiện Kế
	3
	459
	3
	439
	300
	139
	
	152
	152
	
	
	7
	7
	

	9
	Phú Lương
	2
	246
	2
	341
	200
	141
	
	40
	40
	
	
	6
	6
	

	
	Tiểu Học
	57
	7,295
	57
	9258
	5600
	3658
	
	1317
	1317
	
	
	378
	378
	

	1
	Kháng Nhật
	2
	368
	2
	368
	200
	168
	
	48
	48
	
	
	
	
	

	2
	Trung Yên
	2
	333
	2
	333
	200
	133
	
	25
	25
	
	
	12
	12
	

	3
	19-8
	3
	436
	3
	436
	300
	136
	
	36
	36
	
	
	11
	11
	

	4
	Tân Trào
	2
	329
	2
	329
	200
	129
	
	42
	42
	
	
	
	
	

	5
	Bình Yên
	2
	331
	2
	331
	200
	131
	
	25
	25
	
	
	21
	21
	

	6
	Tam Đa
	2
	347
	2
	347
	200
	147
	
	48
	48
	
	
	1
	1
	

	7
	Hồng Lạc
	2
	342
	2
	342
	200
	142
	
	17
	17
	
	
	11
	11
	

	8
	Hào Phú
	3
	447
	3
	447
	300
	147
	
	50
	50
	
	
	5
	5
	

	9
	Cấp Tiến
	3
	511
	3
	511
	300
	211
	
	185
	185
	
	
	49
	49
	

	10
	Ninh Lai
	3
	455
	3
	455
	300
	155
	
	31
	31
	
	
	
	
	

	11
	Sơn Nam
	3
	456
	3
	456
	300
	156
	
	40
	40
	
	
	
	
	

	12
	Đông Thọ 1
	2
	338
	2
	338
	200
	138
	
	13
	13
	
	
	36
	36
	

	13
	Chi Thiết
	2
	335
	2
	335
	200
	135
	
	28
	28
	
	
	11
	11
	

	14
	Văn Phú
	2
	365
	2
	365
	200
	165
	
	42
	42
	
	
	
	
	

	15
	Vân Sơn
	2
	334
	2
	334
	200
	134
	
	45
	45
	
	
	
	
	

	16
	Lâm Xuyên
	3
	480
	3
	480
	300
	180
	
	52
	52
	
	
	1
	1
	

	17
	Đông Lợi
	4
	676
	4
	676
	400
	276
	
	180
	180
	
	
	180
	180
	

	18
	Đồng Quý
	2
	365
	2
	365
	200
	165
	
	47
	47
	
	
	
	
	

	19
	Thượng Ấm
	2
	330
	2
	330
	200
	130
	
	121
	121
	
	
	
	
	

	20
	Quyết Thắng
	2
	335
	2
	335
	200
	135
	
	16
	16
	
	
	
	
	

	21
	Tuân Lộ
	3
	332
	3
	332
	200
	132
	
	48
	48
	
	
	
	
	

	22
	Thiện Kế
	2
	333
	2
	333
	200
	133
	
	110
	110
	
	
	12
	12
	

	23
	Phú Lương
	2
	342
	2
	342
	200
	142
	
	38
	38
	
	
	2
	2
	

	24
	Đông Thọ 2
	2
	338
	2
	338
	200
	138
	
	30
	30
	
	
	26
	26
	

	
	Trường THCS
	104
	13,310
	104
	15361
	10200
	5161
	
	2670
	2670
	
	
	440
	440
	

	1
	Trung Yên
	3
	350
	3
	439
	300
	139
	
	34
	34
	
	
	16
	16
	

	2
	Minh Thanh 
	3
	347
	3
	436
	300
	136
	
	36
	36
	
	
	11
	11
	

	3
	Tân Trào
	2
	342
	2
	329
	300
	29
	
	42
	42
	
	
	
	
	

	4
	Phúc Ứng
	5
	485
	5
	570
	400
	170
	
	85
	85
	
	
	
	
	

	5
	Tam Đa
	3
	361
	3
	452
	300
	152
	
	61
	61
	
	
	
	
	

	6
	Hồng Lạc
	2
	327
	2
	342
	300
	42
	
	17
	17
	
	
	10
	10
	

	7
	Hào Phú
	3
	358
	3
	449
	300
	149
	
	50
	50
	
	
	8
	8
	

	8
	Cấp Tiến
	3
	363
	3
	497
	300
	197
	
	55
	55
	
	
	8
	8
	

	9
	Hợp Hoà
	3
	318
	3
	437
	300
	137
	
	11
	11
	
	
	7
	7
	

	10
	Ninh Lai
	5
	546
	5
	703
	500
	203
	
	46
	46
	
	
	
	
	

	11
	Sơn Nam
	10
	1,524
	10
	1,545
	1,000
	545
	
	441
	441
	
	
	83
	83
	

	12
	Đại Phú
	10
	1,517
	10
	1,552
	1,000
	552
	
	460
	460
	
	
	57
	57
	

	13
	Đông Thọ 1
	4
	486
	4
	574
	400
	174
	
	44
	44
	
	
	42
	42
	

	14
	Văn Phú
	4
	474
	4
	622
	400
	222
	
	73
	73
	
	
	1
	1
	

	15
	Vân Sơn
	4
	487
	4
	572
	400
	172
	
	87
	87
	
	
	
	
	

	16
	Lâm Xuyên
	3
	328
	3
	462
	300
	162
	
	22
	22
	
	
	6
	6
	

	17
	Đông Lợi
	5
	827
	5
	715
	400
	315
	
	312
	312
	
	
	115
	115
	

	18
	Đồng Quý
	6
	611
	6
	886
	500
	386
	
	111
	111
	
	
	
	
	

	19
	Tuân Lộ
	4
	354
	4
	438
	300
	138
	
	54
	54
	
	
	
	
	

	20
	Thiện Kế
	6
	801
	6
	857
	500
	357
	
	296
	296
	
	
	5
	5
	

	21
	Phú Lương
	3
	468
	3
	584
	400
	184
	
	55
	55
	
	
	13
	13
	

	22
	Lương Thiện
	3
	370
	3
	445
	300
	145
	
	70
	70
	
	
	
	
	

	23
	Đông Thọ 2
	3
	465
	3
	446
	300
	146
	
	118
	118
	
	
	47
	47
	

	24
	Thanh Phát
	4
	468
	4
	572
	400
	172
	
	61
	61
	
	
	7
	7
	

	25
	Vĩnh Lợi
	3
	333
	3
	437
	300
	137
	
	29
	29
	
	
	4
	4
	

	VI
	TP TUYÊN QUANG
	8
	1,135
	8
	1,364
	1,135
	229
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mầm Non
	4
	554
	4
	663
	554
	109
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đội Cấn
	2
	280
	2
	337
	280
	57
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	An Khang
	2
	274
	2
	326
	274
	52
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiểu Học
	4
	581
	4
	701
	581
	120
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đội Cấn
	2
	274
	2
	336
	274
	62
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	An Khang
	2
	307
	2
	365
	307
	58
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
	146
	20,399
	118
	16,972
	11,600
	4,971
	20
	3,922
	3,922
	
	8
	4,550
	4,550
	

	1
	Nà Hang
	10
	1,046
	10
	1,563
	1,000
	
	
	
	
	
	
	46
	46
	

	2
	Yên Hoa
	10
	1,739
	
	
	
	
	10
	1,249
	1,249
	
	
	332
	332
	

	3
	Thượng Lâm
	10
	1,518
	10
	1,593
	1,000
	593
	
	117
	117
	
	
	401
	401
	

	4
	Đầm Hồng
	8
	1,235
	8
	1,174
	1,000
	174
	
	
	
	
	
	235
	235
	

	5
	Minh Quang
	15
	1,798
	15
	2,152
	1,000
	1,152
	
	540
	540
	
	
	258
	258
	

	6
	Hà Lang
	10
	1,391
	10
	1,461
	1,000
	461
	
	160
	160
	
	
	231
	231
	

	7
	Hoà Phú
	12
	1,560
	12
	1,640
	1,000
	640
	
	237
	237
	
	
	323
	323
	

	8
	Hàm Yên
	10
	1,286
	10
	1,350
	1,000
	350
	
	140
	140
	
	
	146
	146
	

	9
	Thái Hoà
	15
	1,962
	15
	2,051
	1,500
	551
	
	207
	207
	
	
	255
	255
	

	10
	Phù Lưu
	10
	1,556
	
	
	
	
	10
	894
	894
	
	
	493
	493
	

	11
	Sông Lô
	3
	636
	3
	438
	600
	
	
	
	
	
	
	36
	36
	

	12
	Tháng Mười
	5
	687
	5
	708
	500
	208
	
	42
	42
	
	
	145
	145
	

	13
	Xuân Vân
	10
	1,332
	10
	1,405
	1,000
	405
	
	121
	121
	
	
	211
	211
	

	14
	Kim Xuyên
	5
	672
	5
	696
	500
	196
	
	96
	96
	
	
	76
	76
	

	15
	Đông Thọ
	8
	1,271
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	1,271
	1271
	

	16
	Kháng Nhật
	5
	710
	5
	741
	500
	241
	
	119
	119
	
	
	91
	91
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